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Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Sơn La, ngày 02 tháng 3 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 
số 292/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của Hội đồng nhân dân 
sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị quyết số 104/2006/NQ-HĐND 
        ngày 15 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn
 thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu 
giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2007 - 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;
Căn cứ Nghị quyết số 292/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị quyết 104/2006/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2007 - 2010;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 56/TTr-STC ngày 08 tháng 02 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
1. Các khoản thu thuộc ngân sách cấp tỉnh 100%.

- Thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động tại các doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý thu thuế. Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) cấp tỉnh.

- Thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập do trúng thưởng xổ số kiến thiết.

- Thuế thu nhập cá nhân từ các khoản thu nhập khác do Cục Thuế tỉnh quản lý thu thuế.

2. Các khoản thuộc ngân sách cấp huyện, thành phố 100%.
- Thuế Thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động tại các doanh nghiệp do Chi cục thuế huyện, thành phố quản lý thu thuế. Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp huyện.

- Thuế thu nhập cá nhân từ nhận quà tặng và nhận thừa kế.

- Thuế thu nhập cá nhân từ các khoản thu nhập khác do Chi cục Thuế huyện, thành phố quản lý thu thuế.

3. Các khoản thu thuộc ngân sách xã, phường thị trấn 100%.
- Thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương của cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

4. Các khoản phân chia cho ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn.

- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn phường: Ngân sách thành phố Sơn La 50%, ngân sách phường 50%.

- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn xã, thị trấn: Ngân sách huyện 30%, ngân sách xã, thị trấn 70%.

5. Đối với các khoản thu nhập thực hiện khấu trừ tại nguồn.
5.1. Nếu các khoản thuế khấu trừ nộp thẳng vào ngân sách, đối tượng nộp thuế không thực hiện quyết toán thuế theo năm thì thực hiện phân chia cho các cấp ngân sách như sau:
- Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% các khoản thuế thu nhập cá nhân do các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế do Cục Thuế tỉnh quản lý thu thuế và cơ quan hành chính, đơn thực sự nghiệp cấp tỉnh thực hiện khấu trừ của người nộp thuế để nộp ngân sách nhà nước.

- Ngân sách cấp huyện, thành phố hưởng 100% các khoản thuế thu nhập cá nhân do các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế do Chi cục Thuế huyện, thành phố quản lý thu thuế và cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện thực hiện khấu trừ của người nộp thuế để nộp ngân sách nhà nước.

- Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn hưởng 100% các khoản thuế thu nhập cá nhân do UBND xã, phường, thị trấn thực hiện khấu trừ của người nộp thuế để nộp ngân sách nhà nước.

5.2. Trường hợp các đối tượng nộp thuế tạm nộp khi phát sinh thu nhập và thực hiện quyết toán thuế theo năm, việc xác định cấp ngân sách được hưởng khoản thu như sau:
- Người nộp thuế là người lao động tại các doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý thu thuế, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%.

- Người nộp thuế là người lao động tại các doanh nghiệp do Chi cục Thuế huyện, thành phố quản lý thu thuế, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị  cấp tỉnh: Ngân sách cấp huyện, thành phố hưởng 100%.

- Người nộp thuế là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn: Ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100%.

6. Thuế thu nhập cá nhân đối với người vừa có thu nhập từ tiền công, tiền lương vừa có thu nhập từ kinh doanh: Thực hiện phân chia nguồn thu như đối với người chỉ có thu nhập từ tiền công, tiền lương.

Điều 2. Phân chia nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản
 1. Các khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản được phân chia 70% cho ngân sách cấp huyện, thành phố và 30% cho ngân sách xã, phường, thị trấn, bao gồm các nội dung thu:

- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

- Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

- Thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

- Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

2. Khi thực hiện thu các khoản thu từ khoáng sản, các cơ quan thu (cơ quan thuế, các cơ quan quản lý thu phí, lệ phí và các cơ quan thu phạt) phải xác định rõ địa bàn là xã, phường, thị trấn phát sinh nguồn thu để Kho bạc Nhà nước thực hiện phân chia nguồn thu theo đúng quy định.
Điều 3. Nội dung sử dụng nguồn thu từ hoạt động khoáng sản
1. Các khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản chỉ được sử dụng cho các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Sửa đổi, bổ sung số điều của Luật Khoáng sản; Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác; Thông tư số 76/2000/TT-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Nội dung sử dụng đối với khoản thu phân chia cho ngân sách xã, phường, thị trấn:
- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và nơi có khoáng sản chưa được khai thác thực hiện đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch của nhà nước.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc bảo hộ quyền lợi của nhân dân nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác tại địa bàn.

- Đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn môi trường nơi khai thác, chế biến khoáng sản.

- Các khoản chi khác.
3. Nội dung sử dụng đối với khoản thu phân chia cho ngân sách huyện, thành phố:

3.1. Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến:

- Chi đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng khu dân cư như: hệ thống cấp thoát nước, hệ thống đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống thông tin.

- Chi đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp sửa chữa các công trình giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội của địa phương như: trường học, cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm dạy nghề.
- Chi đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa các công trình phát triển kinh tế - thương mại như: chợ, bến bãi, trung tâm cụm xã, trung tâm thương mại, các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ....
- Chi quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp khai thác, chế biến, sử dụng và kinh doanh khoáng sản của địa phương, quy hoạch phát triển đô thị nông thôn.
3.2. Bảo hộ ổn định đời sống và sản xuất cho tổ chức, bộ phận nhân dân nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến phải thay đổi nơi cư trú, nơi sản xuất:
- Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng nơi di chuyển đến gồm cả việc đầu tư cơ sở hạ tầng nơi ở mới theo các nội dung chi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại tiết 3.1 khoản 3, điều này.
- Chi bảo đảm khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống gắn liền với chính sách phát triển công nghiệp khai khoáng và chính sách phát triển kinh tế - xã hội chung như: chi hỗ trợ cho các trung tâm đào tạo nghề truyền thống của địa phương (mua sắm trang thiết bị, trả công mời các nghệ nhân giảng dạy,...), chi tổ chức hội chợ, triển lãm về mặt hàng truyền thống của địa phương.
- Chi duy trì, phát triển các phong tục, tập quán sinh hoạt lành mạnh của cộng đồng nhân dân phải chuyển đến nơi ở mới.
- Chi cho việc đào tạo nghề đối với lao động nông nghiệp phải chuyển làm nghề khác.
- Chi định canh, định cư (khai hoang, xây dựng đồng ruộng), chi hỗ trợ sản xuất (giống cây trồng, vật nuôi).
Điều 4. Lập dự toán, chấp hành, quyết toán nguồn thu từ hoạt động khoáng sản
Việc lập dự toán, chấp hành, quyết toán nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định của Luật NSNN, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, quy định của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, cụ thể:
1. Lập dự toán, chấp hành, quyết toán nguồn thu từ hoạt động khoáng sản đối với ngân sách xã, phường thị trấn.
- UBND xã phường, thị trấn lập dự toán nguồn thu từ hoạt động khoáng sản và dự toán chi từ nguồn thu này và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn, xin ý kiến thường trực HĐND xã, phường, thị trấn gửi UBND huyện, thành phố; phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục thuế để xem xét, thảo luận và tổng hợp vào dự toán ngân sách huyện, thành phố để trình UBND, HĐND huyện, thành phố quyết định.
- Khi được UBND huyện, thành phố quyết định giao dự toán thu chi ngân sách, UBND xã, phường, thị trấn trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán ngân sách.

- Trên cơ sở Nghị quyết về dự toán ngân sách của HĐND cùng cấp, UBND xã phường, thị trấn giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách.

- Trên cơ sở dự toán đã được HĐND cùng cấp quyết định và UBND xã, phường, thị trấn giao, UBND xã tổ chức thực hiện dự toán được giao đảm bảo theo đúng quy định về tiêu chuẩn định mức chế độ và nội dung đã được giao.

- UBND xã, phường, thị trấn thực hiện lập báo cáo quyết toán ngân sách trình HĐND cùng cấp phệ duyệt theo quy định.

2. Lập dự toán, chấp hành, quyết toán nguồn thu từ hoạt động khoáng sản đối với ngân sách cấp huyện, thành phố.
- UBND huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối với với Chi cục thuế, các phòng chức năng lập dự toán nguồn thu, dự toán chi từ nguồn thu hoạt động khoáng sản và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách huyện, thành phố trình HĐND huyện, thành phố quyết định.

- Trên cơ sở dự toán được HĐND huyện, thành phố quyết định, UBND huyện, thành phố giao nhiệm vụ thu, chi cho các cơ quan.

- Đối với các khoản chi đầu tư và sự nghiệp có tính chất đầu tư phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư XDCB hiện hành của Nhà nước.

- Việc quyết toán dự án đầu tư và quyết toán chi ngân sách thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.
Điều 5. Quyết định này được áp dụng thực hiện thuộc niên độ ngân sách năm 2010. 

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư,  Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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